
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

  TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH 

 
THỜI KHÓA BIỂU CÁC NHÓM LỚP NĂM HỌC 2024-2025 

KHỐI NHÀ TRẺ 

 

Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 PTTC PTNN PTNT HĐVĐV PTTM 

 

KHỐI 3 TUỔI 

 

 

 

 

 

 

STT 
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

1 3TA 

Sáng Thể dục 
Âm nhạc 

 
Toán (KPKH) Văn học Tạo hình 

Chiều HĐ chiều 
 

    HĐ chiều 
Kidsmart HĐ chiều HĐ chiều 

2 3TB 

Sáng Thể dục 
 

Tạo hình 
Toán (KPKH) Văn học Âm nhạc 

Chiều HĐ chiều 
 

HĐ chiều 
HĐ chiều HĐ chiều HĐ chiều 

Sáng Thể dục 
 

Tạo hình 
Âm nhạc Văn học Toán (KPKH) 



KHỐI 4 TUỔI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
LỚP THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

1 4TA 

Sáng Thể dục Tạo hình 
Âm nhạc 

 
Toán (KPKH) Văn học 

Chiều HĐ chiều 
HĐ chiều 

 
Kidsmart HĐ chiều HĐ chiều 

2 4TB 

Sáng Thể dục 
 

Tạo hình 
Toán (KPKH) Văn học Âm nhạc 

Chiều HĐ chiều 
 

HĐ chiều 
HĐ chiều HĐ chiều HĐ chiều 

3 4TC 

Sáng Thể dục 
 

Tạo hình 
Toán (KPKH) Âm nhạc Văn học 

Chiều HĐ chiều 
 

HĐ chiều 
HĐ chiều Kidsmart HĐ chiều 



KHỐI 5 TUỔI 

Nhóm lớp Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

5 tuổi A 

 

Sáng 

 

Âm nhạc 

 

Tạo hình 

 

LQVT,  (KPKH - 

KPXH) 

 

LQVH( LQCC) 

 

Thể dục 

 

Chiều 

 

Hoạt động tại 

phòng học kidsmart 

 

Hoạt động lao 

động: Nhặt rác 

xung quanh sân 

trường 

 

Ôn luyện các kiến 

thức đã học 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

Lau dọn 

lớp học, 

sắp xếp đồ 

dùng đồ 

chơi 

 

 

5 Tuổi B 

 

Sáng 

 

Thể dục 

 

Âm nhạc 

 

LQVT,  (KPKH- 

KPXH) 

 

LQVH( LQCC)  

 

Tạo hình 

 

 

Chiều 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

Hoạt động tại 

phòng học 

kidsmart 

 

 

Hoạt động lao 

động: Nhặt rác 

xung quanh sân 

trường 

 

Ôn luyện các kiến 

thức đã học 

 

Lau dọn 

lớp học, 

sắp xếp đồ 

dùng đồ 

chơi 

 

 

 

Sáng 

 

Thể dục 

 

Tạo hình 

 

LQVT,  (KPKH- 

KPXH) 

 

LQVH( LQCC)  

 

Âm nhạc 

  



 

 

 

5 Tuổi C 

 

Chiều 

 

Ôn luyện các kiến 

thức đã học 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

Hoạt động lao 

động: Nhặt rác 

xung quanh sân 

trường 

 

Ôn luyện các kiến 

thức đã học 

 

Lau dọn 

lớp học, 

sắp xếp đồ 

dùng đồ 

chơi 

 

  Người lập                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

 

 Cao Thị Mơ                                                                                                                                          Trần Thị Phương 
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